
STT Chi nhánh Tên khách hàng Số CMND Số HĐBH Quà tặng

1 SỞ GIAO DỊCH TRIỆU MINH CHÂU xxx8168 xxx9500
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

2 SỞ GIAO DỊCH CAO HỒNG GIANG xxx8143 xxx1414 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

3 SỞ GIAO DỊCH NGUYỄN NGỌC THU xxx2054 xxx2665
01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

4 SỞ GIAO DỊCH TRẦN VĂN CƯƠNG xxx9273 xxx2381 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

5 SỞ GIAO DỊCH LÊ THÙY CHI xxx2648 xxx9498
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

6 SỞ GIAO DỊCH LÊ THỊ HẠNH xxx8527 xxx2718 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

7 SỞ GIAO DỊCH ĐINH THỊ XUÂN xxx0023 xxx1634 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

8 SỞ GIAO DỊCH ĐỖ MINH VŨ xxx2129 xxx2309 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

9 SỞ GIAO DỊCH TRẦN THỊ THỦY THU xxx9463 xxx2421 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

10 SỞ GIAO DỊCH BÙI THỊ BÍCH HẰNG xxx5987 xxx2141 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

11 SỞ GIAO DỊCH NGUYỄN LINH GIANG xxx0349 xxx2669 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

12 HÀ NỘI DƯƠNG THỊ TUYẾN xxx0328 xxx2208 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

13 HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU TÌNH xxx1456 xxx2678 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

14 HÀ NỘI 
NGUYỄN MINH 

PHƯƠNG
xxx0857 xxx1879 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

15 HÀ NỘI HOÀNG THỊ CHI xxx0927 xxx1522 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

16 HÀ NỘI 
DƯƠNG THỊ HỒNG 

HẠNH
xxx0068 xxx1525 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

17 HÀ NỘI 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HƯỜNG
xxx1976 xxx2446 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

18 HÀ NỘI NGUYỄN VĂN BÌNH xxx0082 xxx1545
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

19 HÀ NỘI 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

LAN
xxx0925 xxx2234

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

20 HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU TÌNH xxx1456 xxx2680
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ
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21 HÀ NỘI AN THỊ BÍCH LIÊN xxx0341 xxx2591 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

22 HÀ NỘI NGUYỄN XUÂN CƯỜNG xxx3780 xxx2594 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

23 HÀ NỘI AN THỊ KIM HƯỜNG xxx8669 xxx2585 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

24 HÀ NỘI TỐNG THỊ KIM xxx3662 xxx9510 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

25 HÀ NỘI LẠI THỊ HỒNG GẤM xxx3599 xxx1428
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

26 HÀ NỘI VŨ THỊ THANH xxx1548 xxx1362
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

27 HÀ NỘI TRẦN THỊ VÂN ANH xxx1975 xxx1831
01 dàn âm thanh trị giá 

3.800.000 VNĐ

28 HÀ NỘI 
TRƯƠNG THỊ HỒNG 

VÂN
xxx3690 xxx2355 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

29 HÀ NỘI 
TRẦN THỊ TUYẾT 

NHUNG
xxx0231 xxx2692

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

30 HÀ NỘI PHẠM THỊ LOAN xxx7857 xxx1807 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

31 HÀ NỘI ĐOÀN THU HIỀN xxx0721 xxx2608
01 dàn âm thanh trị giá 

3.800.000 VNĐ

32 HÀ NỘI CUNG NHỊ HÀ xxx1499 xxx1968 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

33 HÀ NỘI LÊ THỊ THẢO xxx1739 xxx2177
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

34 HÀ NỘI ĐÀO THỊ HÀ NINH xxx3655 xxx1625 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

35 HÀ NỘI LÊ THỊ HẰNG xxx4134 xxx1623
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

36 HÀ NỘI ĐINH THỊ MAI HUYỀN xxx9828 xxx9516
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

37 HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIỆU xxx9986 xxx2459 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

38 HẢI PHÒNG TRƯƠNG BÌNH AN xxx0024 xxx1566
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

39 HẢI PHÒNG ĐÀO ĐỨC SONG TOÀN xxx5104 xxx1794
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

40 HẢI PHÒNG PHẠM THỊ CHẴN xxx2145 xxx1589
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

41 BÌNH ĐỊNH LÊ THỊ LAN CHI xxx9111 xxx2268 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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42 BÌNH ĐỊNH HỒ QUANG TRUNG xxx9719 xxx1704 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

43 KHÁNH HÒA NGUYỄN TUYẾT ÁNH xxx8341 xxx1840 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

44 KHÁNH HÒA Nguyễn Anh Hùng xxx8884 xxx2084 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

45 HỒ CHÍ MINH ĐẶNG MINH SƠN xxx2081 xxx2745 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

46 HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MAI ANH xxx2902 xxx2742 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

47 HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ CẨM NHUNG xxx8292 xxx1872
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

48 HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ THANH 

HẠNH
xxx7418 xxx2695 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

49 HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HOÀNG HOA xxx9901 xxx2241 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

50 HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VUI xxx1995 xxx9517 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

51 HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ ĐƠN THUẦN xxx0888 xxx2736 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

52 HỒ CHÍ MINH TRẦN ANH TUẤN xxx5589 xxx2280 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

53 HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ XUÂN 

QUYÊN
xxx4725 xxx2457 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

54 HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HẠNH
xxx6803 xxx1626

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

55 HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH BÌNH xxx6680 xxx2676 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

56 HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯỢNG
xxx4584 xxx9514 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

57 HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HUỲNH 

XUÂN ĐÀO
xxx8980 xxx2270 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

58 HỒ CHÍ MINH ĐỖ HẢI HÀ xxx8103 xxx1895
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

59 HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC xxx7769 xxx2332
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

60 QUẢNG NINH NGUYỄN THỊ HẠNH xxx9537 xxx2325 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

61 QUẢNG NINH PHẠM ĐỨC ANH xxx2329 xxx2327
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

62 QUẢNG NINH NGUYỄN VĂN CƯỜNG xxx3768 xxx2646 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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63 QUẢNG NINH LÊ THỊ HỒNG NHUNG xxx6333 xxx2394 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

64 QUẢNG NINH TẠ THỊ LAN xxx0108 xxx2371 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

65 QUẢNG NINH NGUYỄN THỊ YÊN xxx5199 xxx2343 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

66 QUẢNG NINH Vũ Vân Anh xxx9472 xxx2329 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

67 QUẢNG NINH PHẠM THỊ XUÂN xxx2194 xxx2649 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

68 QUẢNG NINH 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
xxx9922 xxx2551 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

69 QUẢNG NINH TRẦN THỊ HẠNH xxx2033 xxx2644 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

70 QUẢNG NINH CAO THỊ CHI xxx6914 xxx2443
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

71 HUẾ NGÔ THỊ HƯƠNG LAN xxx9815 xxx1916 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

72 HUẾ 
PHAN NỮ HUYỀN 

TRANG
xxx4203 xxx2004 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

73 NAM SÀI GÒN NGUYỄN VŨ BẢO LINH xxx3415 xxx9532 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

74 NAM SÀI GÒN NGUYỄN NGỌC HÂN xxx2320 xxx1376 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

75 NAM SÀI GÒN TẠ PHÚ VINH xxx5554 xxx2369 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

76 QUẢNG NGÃI LÊ THỊ KIM ĐẠT xxx3882 xxx2416 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

77 QUẢNG NGÃI TRẦN LÊ MINH ĐẠO xxx6583 xxx1692 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

78 QUẢNG NGÃI HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO xxx1803 xxx2035 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

79 BÌNH DƯƠNG PHAN VĂN CHÍ TÂM xxx6086 xxx1071
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

80 BÌNH DƯƠNG NGUYỄN THỊ CẨM LỆ xxx0832 xxx1177 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

81 HOÀN KIẾM PHAN THỊ HỢP HƯƠNG xxx2258 xxx2679 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

82 HOÀN KIẾM BÙI THỊ BÍCH THỦY xxx4178 xxx9493 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

83 HOÀN KIẾM NGUYỄN HỒNG VŨ xxx7515 xxx2583 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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84 HOÀN KIẾM BÙI THỊ TUYẾT LAN xxx0002 xxx2590 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

85 HOÀN KIẾM BÙI THỊ TUYẾT LAN xxx0002 xxx2586 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

86 HOÀN KIẾM 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
xxx2038 xxx2694 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

87 QUẢNG BÌNH NGUYỄN TAM THÀNH xxx6982 xxx2707 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

88 QUẢNG BÌNH VÕ THANH TÂN xxx6785 xxx8995 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

89 QUẢNG BÌNH VÕ QUANG HƯNG xxx2317 xxx9504 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

90 BẮC NINH ĐÀO HỮU THÔNG xxx3250 xxx2294 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

91 BẮC NINH ĐOÀN VĂN MẪN xxx6856 xxx1417 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

92 VĨNH PHÚC 
NGUYỄN THỊ THU 

THỦY
xxx2644 xxx2513 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

93 VĨNH PHÚC HOÀNG QUỐC TỴ xxx1119 xxx2519 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

94 VĨNH PHÚC 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

VÂN
xxx6138 xxx2430 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

95 VĨNH PHÚC NGÔ THỊ THƠM xxx8125 xxx2428 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

96 VĨNH PHÚC 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THẢO
xxx2307 xxx2396 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

97 VĨNH PHÚC CHU THỊ DƯƠNG xxx0140 xxx2389 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

98 VĨNH PHÚC HOÀNG MẠNH LONG xxx2847 xxx2527 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

99 VĨNH PHÚC NGUYEN HUU QUANG xxx3057 xxx2506
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

100 VĨNH PHÚC LÊ CHÍNH HÙNG xxx5721 xxx2528
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

101 TÂN ĐỊNH VŨ TRỌNG NAM xxx4334 xxx2581
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

102 THỦ ĐỨC PHẠM XUÂN DIỆP xxx6761 xxx2549 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

103 NAM BÌNH DƯƠNGNGUYỄN ĐÌNH TỬU xxx8057 xxx2124 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

104 NAM BÌNH DƯƠNGLÊ ĐÔNG HẢI xxx8397 xxx2131 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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105 HÙNG VƯƠNG NGUYỄN VĂN CHÌ xxx9962 xxx2285 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

106 HÙNG VƯƠNG
HUỲNH MINH BĂNG 

NGA
xxx4110 xxx2648 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

107 HÙNG VƯƠNG
PHẠM THỊ THANH 

PHƯƠNG
xxx0878 xxx2264 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

108 QUY NHƠN PHAN THỊ Ý NGUYỆN xxx4618 xxx1876 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

109 THÀNH CÔNG BÙI THỊ MINH THANH xxx8905 xxx9537 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

110 THÀNH CÔNG LÊ THU NGA xxx5741 xxx9506
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

111 THÀNH CÔNG NGUYỄN THỊ GIANG xxx9191 xxx1600
01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

112 THÀNH CÔNG ĐÀM THANH LAM xxx0038 xxx2746
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

113 THÀNH CÔNG DƯƠNG THANH HIỀN xxx3773 xxx2748 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

114 THÀNH CÔNG LÊ THỊ THANH HUYỀN xxx3638 xxx2445
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

115 THÀNH CÔNG CHU THỊ KIỀU LIÊN xxx3755 xxx2560 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

116 THÀNH CÔNG NGUYỄN THỊ TÂM xxx9682 xxx9499 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

117 THÀNH CÔNG HOÀNG THỊ HOÀI xxx2069 xxx9522 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

118 BIÊN HOÀ TÔ THỊ HỒNG HẠNH xxx9330 xxx2427 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

119 THĂNG LONG VŨ THỊ THỎA xxx4437 xxx2466 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

120 THĂNG LONG HOÀNG THỊ NHIỆM xxx6617 xxx1927 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

121 THĂNG LONG NGUYỄN THỊ HỒNG KỲ xxx0730 xxx2444 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

122 THĂNG LONG TRẦN THỊ THU HÀ xxx0323 xxx2056 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

123 THĂNG LONG NGUYỄN NGỌC QUỲNH xxx0340 xxx2188 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

124 THĂNG LONG 
PHẠM THỊ MINH 

PHƯƠNG
xxx0401 xxx1532 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

125 THĂNG LONG ĐINH THỊ HỒNG VỤ xxx5845 xxx2222 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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126 THĂNG LONG 
TRẦN THỊ HOÀI 

THƯƠNG
xxx0009 xxx2180 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

127 THĂNG LONG MAI ĐÌNH SOI xxx4443 xxx1641 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

128 THĂNG LONG ĐINH VĂN TÚ xxx9341 xxx2595 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

129 SÀI THÀNH LÂM GIA DINH xxx0167 xxx1407
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

130 HẠ LONG TRẦN QUANG THANH xxx6089 xxx0433 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

131 CHƯƠNG DƯƠNG ĐỖ QUỐC TRUNG xxx2073 xxx9505 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

132 CHƯƠNG DƯƠNG PHÍ THỊ ĐỨC VIỆT xxx5418 xxx1990 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

133 CHƯƠNG DƯƠNG VŨ THỊ NGA xxx1370 xxx2216
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

134 CHƯƠNG DƯƠNG ĐINH THỊ THU HUYỀN xxx5883 xxx2275 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

135 CHƯƠNG DƯƠNG CHU MẠNH TÙNG xxx2316 xxx2558 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

136 CHƯƠNG DƯƠNG LÊ THỊ THU HIỀN xxx7805 xxx2481
01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

137 MÓNG CÁI NGUYỄN THỊ MÙI xxx0445 xxx1936 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

138 MÓNG CÁI BÙI THỊ HƯƠNG xxx7670 xxx1926 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

139 MÓNG CÁI NGUYỄN VĂN THỊNH xxx7593 xxx1939 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

140 MÓNG CÁI ĐỖ THỊ TÚ XUYÊN xxx7020 xxx2730 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

141 MÓNG CÁI PHẠM THỊ NHUNG xxx0677 xxx1979
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

142 MÓNG CÁI ĐOÀN THỊ HỒNG THU xxx5149 xxx2386 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

143 MÓNG CÁI NGUYỄN HỒNG ĐĂNG xxx8660 xxx1921
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

144 MÓNG CÁI PHẠM HỒNG OANH xxx1973 xxx1941 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

145 MÓNG CÁI NGUYỄN THỊ ĐIỂM xxx2912 xxx2181 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

146 MÓNG CÁI NGUYỄN HỒNG NHIÊN xxx7975 xxx2199 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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147 MÓNG CÁI PHẠM THỊ LƯƠNG xxx7298 xxx1925 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

148 MÓNG CÁI NGUYỄN THỊ KIÊN xxx8324 xxx1946 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

149 MÓNG CÁI 
PHẠM THỊ HOÀI 

HƯƠNG
xxx0050 xxx2302 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

150 MÓNG CÁI NGUYỄN THỊ LỆ xxx1409 xxx1914
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

151 MÓNG CÁI 
NGUYỄN THỊ NHƯ 

TRANG
xxx1199 xxx2235 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

152 MÓNG CÁI PHẠM THỊ NGUYỆT xxx1142 xxx2198 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

153 LÂM ĐỒNG LÊ THỊ THANH MAI xxx1512 xxx2291 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

154 LÂM ĐỒNG MAI HỮU TRÍ xxx3871 xxx1086 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

155 LÂM ĐỒNG ĐẶNG THỊ KIM THANH xxx2952 xxx2323
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

156 LÂM ĐỒNG
HOÀNG THANH 

PHƯƠNG
xxx7971 xxx2410 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

157 LÂM ĐỒNG PHẠM THỊ MINH xxx1023 xxx2261 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

158 LÂM ĐỒNG TẠ THỊ HỒNG ANH xxx6868 xxx2449 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

159 LÂM ĐỒNG VŨ THỊ THANH LAN xxx6016 xxx2419 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

160 DUNG QUẤT ĐINH PHƯƠNG DUY xxx8105 xxx1619 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

161 HƯNG YÊN KIỀU  HƯNG xxx6483 xxx2628 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

162 BA ĐÌNH VŨ THỊ THANH THỦY xxx6532 xxx9539
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

163 BA ĐÌNH 
HOÀNG THỊ TUYẾT 

NHUNG
xxx9712 xxx2480 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

164 BA ĐÌNH NGUYỄN THỊ LOAN xxx0021 xxx2483 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

165 BA ĐÌNH VŨ NGỌC YẾN xxx5424 xxx2485 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

166 BA ĐÌNH CHU VÂN HƯƠNG xxx5099 xxx2569 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

167 BA ĐÌNH TẠ MINH ĐỨC xxx9472 xxx1680 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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168 BA ĐÌNH ĐẶNG QUỲNH CHI xxx9749 xxx2696
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

169 LONG AN ĐOÀN THÁI SƠN xxx3667 xxx2338 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

170 QUẢNG NAM 
TRẦN THỊ MINH 

PHƯƠNG
xxx3084 xxx2223 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

171 THANH XUÂN VƯƠNG THỊ MAI LINH xxx0007 xxx2080 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

172 KỲ ĐỒNG TRỊNH THỊ THOA xxx4553 xxx1615 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

173 KỲ ĐỒNG NGUYỄN THỊ HIỀN xxx1533 xxx1617 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

174 PHÚ YÊN NGUYỄN THỊ PHƯỢNG xxx0999 xxx2709 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

175 PHÚ YÊN HUỲNH THỊ NĂM xxx9686 xxx2561 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

176 KON TUM TRẦN VĂN CƯỜNG xxx9745 xxx2731 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

177 QUẢNG TRỊ NGUYỄN THỊ TỰ xxx2273 xxx2041 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

178 BẮC BÌNH DƯƠNG VÕ THANH TOÀN xxx0941 xxx1997 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

179 HÀ THÀNH
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

LÊ
xxx0738 xxx2641 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

180 HÀ THÀNH CHU DIỆU HƯƠNG xxx5030 xxx2572 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

181 HÀ THÀNH TRẦN THỊ THU HƯỜNG xxx6377 xxx1645 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

182 SÓC SƠN NGUYỄN VĂN LUẬT xxx4687 xxx2605 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

183 SÓC SƠN
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

HOA
xxx4292 xxx2570 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

184 SÓC SƠN ĐỖ XUÂN TRƯỜNG xxx7144 xxx2656 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

185 SÓC SƠN ĐOÀN THỊ PHƯƠNG xxx8918 xxx2733 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

186 SÓC SƠN NGUYỄN VĂN THẮNG xxx7705 xxx2653 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

187 SÓC SƠN NGUYỄN THỊ SÁU xxx5541 xxx2651 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

188 SÓC SƠN TRẦN THỊ KIM HOA xxx0297 xxx2616 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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189 SÓC SƠN NGUYỄN ĐỨC TÂM xxx4335 xxx2715
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

190 SÓC SƠN LĂNG THỊ THÙY xxx4691 xxx2620 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

191 SÓC SƠN NGÔ VĂN HIỆP xxx6187 xxx2236 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

192 SÓC SƠN PHẠM THỊ HOA xxx0140 xxx2209 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

193 LÀO CAI NGUYỄN THỊ HUYỀN xxx6385 xxx2705 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

194 LÀO CAI PHAN THỊ NGUYỆT xxx5056 xxx2740
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

195 LÀO CAI HÀ ĐỨC MAU xxx8041 xxx2624 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

196 LÀO CAI HỒ CẨM NHUNG xxx6138 xxx2625 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

197 LÀO CAI NGUYỄN THỊ OANH xxx8207 xxx2710 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

198 LÀO CAI LÊ VĂN ĐÔNG xxx2862 xxx2725
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

199 ĐÔNG ANH NGUYỄN THỊ HIỀN xxx1794 xxx2047 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

200 ĐÔNG ANH NGUYỄN ĐỨC THÀNH xxx5788 xxx2050 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

201 ĐÔNG ANH NGÔ THÚY HẰNG xxx3440 xxx2243
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

202 NAM HÀ NỘI PHẠM VĂN MINH xxx3655 xxx2661 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

203 TÂY HỒ NGUYỄN QUỐC TRUNG xxx8754 xxx2720 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

204 PHỐ HIẾN NGUYỄN THỊ LIỄU xxx0508 xxx2023
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

205 PHỐ HIẾN TRẦN THỊ MINH THU xxx8329 xxx2024 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

206 PHỐ HIẾN NGUYỄN THỊ HẠ xxx2428 xxx2027 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

207 PHỐ HIẾN ĐẶNG THỊ PHƯƠNG xxx0679 xxx2028 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

208 PHỐ HIẾN ĐOÀN THỊ THOA xxx0207 xxx2238 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

209 PHỐ HIẾN TRẦN VĂN HUY xxx6641 xxx2019 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

Page 10



STT Chi nhánh Tên khách hàng Số CMND Số HĐBH Quà tặng

210 PHỐ HIẾN 
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

THANH
xxx3783 xxx2029 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

211 PHỐ HIẾN NGUYỄN THỊ HẰNG xxx5382 xxx2031 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

212 PHỐ HIẾN CHU THỊ HẢI NAM xxx2395 xxx2663
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

213 PHỐ HIẾN VŨ THỊ LUYẾN xxx9862 xxx2170 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

214 PHỐ HIẾN NGUYỄN THỊ HỢI xxx8718 xxx2248 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

215 PHỐ HIẾN VŨ THỊ THANH TƯƠI xxx6848 xxx2253
01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

216 PHỐ HIẾN TRẦN THỊ UYÊN xxx2033 xxx2304 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

217 PHỐ HIẾN TRẦN THỊ YẾN xxx1675 xxx2026 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

218 PHỐ HIẾN NGUYỄN THỊ HẠNH xxx1387 xxx2286
01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

219 PHỐ HIẾN TRẦN THANH LOAN xxx0332 xxx2179 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

220 PHỐ HIẾN 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NAM
xxx9688 xxx2173 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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